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BÁO CÁO

giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 04/6/2015, trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đã có 15 vị đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận tại Hội trường và 03 vị đại biểu Quốc hội gửi ý kiến tham gia bằng văn bản. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

1. Về vấn đề chung
Các ý kiến phát biểu tại Hội trường và gửi ý kiến tham gia bằng văn bản đều tán thành với sự cần thiết đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành. Một số ý kiến cho rằng do tính cấp thiết của Dự án, đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm đưa Dự án vào khai thác.
Có ý kiến cho rằng việc quy hoạch, quản lý quy hoạch, chủ trương đầu tư phải có tầm nhìn lâu dài; tăng cường công tác giám sát của các cấp, các ngành, đặc biệt vai trò giám sát của Quốc hội, kết quả giám sát cần phải công khai để người dân biết.
Nhiều ý kiến yêu cầu phải tăng tính công khai, minh bạch, tính chịu trách nhiệm, phải có những giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong quá trình đầu tư, ngăn chặn không để nhóm lợi ích chi phối quá trình triển khai thực hiện Dự án; bảo đảm suất đầu tư, chất lượng, công nghệ tương đương với các cảng hàng không hiện đại khác trong khu vực; đảm bảo nguồn nhân lực vận hành, năng lực cạnh tranh và yêu cầu phải đạt hiệu quả kinh tế - xã hội.
Tiếp thu các ý kiến trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.
2. Về các vấn đề cụ thể

- Có ý kiến cho rằng với mức tăng trưởng hành khách như hiện nay thì đến năm 2017 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ quá tải, do vậy, đề nghị làm rõ các giải pháp để khắc phục sự quá tải này khi Cảng HKQT Long Thành đến năm 2025 mới hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Hiện nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục tiến hành nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Tuy nhiên, với lượng hành khách tăng trưởng như dự báo sẽ dẫn đến quá tải. Để khắc phục vấn đề này khi Cảng HKQT Long Thành chưa đi vào hoạt động, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải triển khai các giải pháp:

(1) Khắc phục quá tải về vùng trời tiếp cận, điều hành khai thác bay một cách khoa học, hiệu quả để tăng năng lực tiếp nhận các chuyến bay trên vùng trời tiếp cận Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. 
(2) Nâng cao công tác quản lý, vận hành, khai thác: tối ưu thời gian cất hạ cánh tại các khung giờ cao điểm nhằm mục đích giãn mật độ cất hạ cánh của các chuyến bay, tránh ùn tắc cục bộ ở các khung giờ cao điểm nhất định. Đồng thời, sẽ tiếp tục triển khai phương án bố trí hợp lý quy trình khai thác luồng hành khách đi, đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cải tiến quy trình kiểm tra an ninh, soi chiếu hành lý, quy trình, thủ tục xuất, nhập cảnh nhanh chóng, tiện lợi.

(3) Khắc phục quá tải về hạ tầng, hiện nay Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã hoàn thành việc mở rộng nhà ga hành khách quốc nội và đang tiến hành triển khai mở rộng nhà ga hành khách quốc tế. Đồng thời đang mở rộng sân đậu tàu bay từ 40 vị trí lên 63 vị trí trên phần diện tích mới nhận bàn giao từ Bộ Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu cho công suất phục vụ tối đa 25-26 triệu hành khách/năm, dự kiến hoàn thành năm 2016.
Ngoài ra, sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị tiếp theo, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện đầu tư để đưa công trình vào khai thác sớm hơn.
- Có ý kiến cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh với các cảng HKQT hiện đại trong khu vực chưa nên đặt ra vấn đề trung chuyển đối với Cảng HKQT Long Thành vì việc trung chuyển được hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Như báo cáo đã trình Quốc hội, việc đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành trước hết là để giải quyết vấn đề quá tải của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa trong nước và quốc tế bằng đường hàng không. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án với mục đích giảm tải cho Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trên cơ sở yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sẽ đầu tư giai đoạn 2, giai đoạn 3 với quy mô công suất phù hợp.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư; cần có giải pháp bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, hạn chế để nhà tài trợ vốn ODA lập dự toán vì có thể làm tăng giá thành.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Trường hợp thu hồi đất 1 lần 5.000 ha thì tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD, tăng khoảng 4.620 tỷ đồng so với phương án thu hồi 2.750 ha) với cơ cấu vốn đầu tư như sau: vốn NSNN 16.732 tỷ đồng (chiếm 14,62%), vốn ODA 29.150 tỷ đồng (chiếm 25,47%), vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước 68.567 tỷ đồng (59,91%). Để bảo đảm tính chính xác và khách quan đối với số liệu dự toán, Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ sử dụng tư vấn độc lập lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. 
-  Có ý kiến đề nghị cần làm rõ hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án, đánh giá tác động của việc thực hiện Dự án đối với vấn đề nợ công, an ninh tài chính quốc gia.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Để đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế của Dự án trên quan điểm nền kinh tế quốc gia, tổ chức tư vấn đã thực hiện đánh giá kinh tế dựa trên các chi phí và lợi ích kinh tế của Dự án. Theo tính toán ở bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và tính toán của Hội đồng thẩm định Nhà nước thì Dự án đạt các chỉ số khả thi. Tuy nhiên, số liệu về hiệu quả kinh tế của Dự án sẽ được xác định chính xác khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngoài ra, việc đầu tư Dự án còn mang lại các lợi ích kinh tế - xã hội quan trọng như: góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đóng góp vào tăng trưởng GDP cả nước; góp phần nâng cao trình độ khoa học - công nghệ; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm. Về tác động của Dự án đối với nợ công, với các kịch bản được tính toán, mức độ tác động đến nợ công tối đa 0,28% GDP.  

- Về thu hồi đất, nhiều ý kiến tán thành với đề xuất của Ủy ban thường vụ Quốc hội thu hồi một lần 5.000 ha đất cho toàn bộ Dự án; có ý kiến đề nghị chỉ thu hồi diện tích trực tiếp xây dựng Dự án  là 2.750 ha, còn đất quy hoạch dành cho quốc phòng và cho công nghiệp dịch vụ được quản lý theo quy hoạch, sẽ thu hồi khi có yêu cầu đầu tư. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Việc thu hồi đất theo quy hoạch là cần thiết để thực hiện đồng bộ cho toàn bộ Dự án. Ngoài nhu cầu đất trực tiếp sử dụng cho Dự án, nhu cầu đất dành cho quốc phòng, đất dành cho xây dựng ga hàng hóa, khu bảo trì tàu bay, trung tâm điều hành của hãng hàng không… cũng cần thiết và cần được thu hồi một lần để hạn chế việc tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những lần thu hồi sau. Việc thu hồi đất của toàn bộ Dự án một lần là bảo đảm quyền và lợi ích của người dân sống trong vùng Dự án sớm ổn định cuộc sống, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.
Mặt khác, xét về tổng mức đầu tư, việc thu hồi 5.000 ha đất sẽ làm tăng khoảng 4.620 tỷ đồng nhưng về lâu dài sẽ đem lại lợi ích tốt hơn về quản lý quy hoạch tổng thể, đồng bộ; tiết kiệm chi phí đầu tư của ngân sách nhà nước và của xã hội.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhất là phương án hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân có đất thu hồi; phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư cần phải thực hiện đúng theo Luật đất đai và phải đảm bảo nguyên tắc ổn định đời sống, phát triển sản xuất của người dân của vùng Dự án.

 Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: UBND tỉnh Đồng Nai đã có bước chuẩn bị và chủ động tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng quản lý và sử dụng 5.000 ha đất dự kiến xây dựng Dự án như Báo cáo số 886/BC-UBTVQH13 ngày 02/6/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đồng thời lưu ý rút kinh nghiệm công tác di dân, tái định cư đối với các công trình quan trọng quốc gia đã thực hiện để bảo đảm người dân di dời sớm ổn định cuộc sống, có nhà ở, đất canh tác, chuyển đổi nghề nghiệp. Chính phủ cần có biện pháp quản lý, khai thác hiệu quả đất chưa sử dụng, không để đất trống gây lãng phí. 

- Có ý kiến đề nghị Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư cho từng giai đoạn của Dự án.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội thì “Đối với dự án quan trọng quốc gia có tổng vốn đầu tư rất lớn, thời gian thực hiện kéo dài trong nhiều năm thì Quốc hội có thể xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chung, sau đó trên cơ sở dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư cụ thể”. 
Theo Điều 19 của Luật đầu tư công năm 2014 quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia thì Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia; trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (Điều 39).

Như vậy, quá trình thông qua chủ trương đầu tư và triển khai Dự án phải tuân thủ Luật đầu tư công và Nghị quyết số 49 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

3. Về dự thảo Nghị quyết
Ngày 15/6/2015, Đoàn Thư ký đã gửi dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Tính đến hết ngày 18/6/2015, Đoàn Thư ký đã thu về được 421 bản ý kiến, trong đó, có 386 ý kiến đồng ý hoàn toàn với dự thảo Nghị quyết, 01 ý kiến không đồng ý, 34 bản có ý kiến một số vấn đề cụ thể.
- Một số ý kiến đề nghị chỉ thu hồi diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng Cảng HKQT Long Thành là 2.750 ha, các công trình khác sẽ tiến hành theo từng dự án riêng.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Như đề cập ở trên và Báo cáo số 886/BC-UBTVQH13 ngày 02/6/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nêu rõ các mặt thuận lợi và khó khăn trong phương án thu hồi toàn bộ 5.000 ha đất và phương án thu hồi 2.750 ha đất xây dựng Cảng. Trên cơ sở cân nhắc toàn diện các vấn đề, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội quyết định cho thu hồi toàn bộ diện tích 5.000 ha theo quy hoạch. 
- Có ý kiến đề nghị Chính phủ bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường để Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Như đã báo cáo với Quốc hội, hồ sơ báo cáo đầu tư trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014) đã có đánh giá về tác động môi trường của Dự án phù hợp với yêu cầu của giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2005, tuy nhiên, theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) thì đối với Dự án Cảng HKQT Long Thành phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ Chính phủ chỉ đạo lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từng giai đoạn của Dự án báo cáo Quốc hội quyết định hay chỉ là báo cáo Quốc hội biết; có ý kiến đề nghị báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định đầu tư từng giai đoạn.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và quy định rõ như sau: “Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của Dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư”.

- Có ý kiến đề nghị ghi rõ tỷ lệ vốn của các chủ thể tham gia; làm rõ phần vốn ngân sách nhà nước.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Như báo cáo đã trình Quốc hội, đây là giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án để Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, do vậy, dự thảo Nghị quyết chỉ đề cập nguồn vốn cho Dự án gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của ngành hàng không, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ cụ thể của từng nguồn vốn sẽ được xác định rõ hơn ở bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của Dự án và sẽ được Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư. 
- Có ý kiến đề nghị làm rõ thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác của giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án Cảng HKQT Long Thành; làm rõ lộ trình thực hiện cụ thể, thời điểm bắt đầu và kết thúc của từng giai đoạn 2 và 3.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Báo cáo đầu tư Dự án dự kiến các giai đoạn thực hiện như sau: giai đoạn 1 hoàn thành đưa vào khai thác trước năm 2025. Đây là Dự án kéo dài trong nhiều năm, vốn đầu tư lớn, do vậy, việc xem xét thời điểm đầu tư giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của Dự án phải dựa trên yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Nghị quyết.

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “áp dụng đơn giá của năm 2014”; có ý kiến đề nghị quy định rõ khi triển khai Dự án phải bảo đảm không để đội vốn công trình”. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Theo pháp luật hiện hành như Luật đầu tư công, Luật đầu tư, Luật đấu thầu và pháp luật liên quan đã được xây dựng theo hướng quản lý chặt chẽ việc đầu tư Dự án, hạn chế việc đội vốn, phát sinh tăng chi phí đầu tư Dự án. Trường hợp có điều chỉnh về vốn phải thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Dự án Cảng HKQT Long Thành là Dự án có quy mô lớn, chia làm 3 giai đoạn, thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm, đây mới là bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, các yếu tố giá cả vật liệu, nhân công, thiết bị có thể thay đổi, do vậy, cần thiết ghi rõ áp dụng đơn giá của năm 2014 để khi có biến động tăng, giảm trên thị trường thì có cơ sở để điều chỉnh. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Nghị quyết.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định phải bảo đảm giữ nguyên hiện trạng diện tích và công năng của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất để phục vụ cho các hoạt động của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất như hiện nay; không sử dụng vào mục đích khác.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ trong quá trình triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phân kỳ đầu tư được phê duyệt, tiếp tục khai thác có hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Như vậy, diện tích và công năng của Sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ cho các hoạt động của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vẫn được giữ và tiếp tục nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định:“Kiểm toán nhà nước báo cáo Quốc hội sau mỗi giai đoạn thực hiện theo lộ trình”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: các nội dung kiểm toán phải tuân thủ Luật Kiểm toán nhà nước, kế hoạch kiểm toán các dự án, công trình hàng năm được báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện, do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, còn có ý kiến góp ý về câu chữ, kỹ thuật văn bản, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện như trong dự thảo Nghị quyết.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết./.
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